
3.2. VÍ DỤ

3.2.1. Ví dụ 3.1

Kết quả thí nghiệm thành phần hạt mẫu đất như bảng bên dưới. Hãy thực hiện những
phép tính cần thiết và vẽ đường cong phân bố thành phần hạt và xác định D10, D30, D60?

Sàng Mỹ số Khối lượng đất giữ lại trên sàng (g)

4 0

10 40

20 60

40 89

60 140

80 122

100 210

200 56

Đáy sàng 12
Giải:

Lập bảng như sau:

Sàng Mỹ số Cỡ sàng
(mm)

KL đất giữ lại
trên mỗi sàng (g)

KL giữ lại tích lũy
trên mỗi sàng (g)

Phần trăm mịn
hơn (%) *

(1) (2) (3) (4) (5)

4 4.75 0 0 100

10 2.00 40 0 + 40 = 40 94.5

20 0.850 60 40 + 60 = 100 86.3

40 0.425 89 100 + 89 = 189 74.1

60 0.25 140 189 + 140 = 329 54.9

80 0.18 122 329 + 122 = 451 38.1

100 0.15 210 451 + 210 = 661 9.3

200 0.075 56 661 + 56 = 717 1.7

Đáy sàng - 12 717 + 12 = 729 = ∑ 0

Ghi chú:

% mịn hơn (cột 5) được tính theo công thức:

Từ cột (2) và cột (5) ta vẽ được biểu đồ phân bố cỡ hạt. Từ đó xác định đường kính
hiệu dụng theo biểu đồ như sau:



3.2.2. Ví dụ 3.2

Từ kết quả ở ví dụ 1, hãy tính hệ số Cu, Cc và xác định các tỉ lệ % của sỏi, cát, bụi và
sét theo hệ thống phân loại đất thống nhất (USCS)?

Giải:

Từ hình biểu đồ đã vẽ được ở ví dụ 1, ta xác định được:

Ta dễ dàng xác định được các hệ số Cu và Cc:

Theo USCS, hạt sỏi là hạt có kích thước từ 76.2-4.75mm; hạt cát từ 4.75-0.075mm
và hạt bụi, sét là các hạt <0.075mm. Dựa vào cột (5) ở ví dụ 1, ta tính được % nhóm hạt như
sau:



3.2.3. Ví dụ 3.3

Kết quả phân tích kích thước hạt của một mẫu đất như sau:

 Phần trăm lọt sàng số 10 = 100%
 Phần trăm lọt sàng số 40 = 80%
 Phần trăm lọt sàng số 200 = 58%

Giới hạn chảy và chỉ số dẻo của đất (phần qua sàng 40) lần lượt là 30 và 10. Hãy
phân loại đất theo AASHTO?

Giải

Sử dụng bảng 3.3. Vì có 58% đất dưới sàng 200 nên nó thuộc nhóm đất bụi – sét
(nằm trong các nhóm A4 – A5 – A6 và A7). Dựa vào giới hạn chảy và chỉ số dẻo => xác
định được nhóm A4.

Xác định chỉ số nhóm GI:

Vậy đất thuộc nhóm A4(3).

SAU KHI NẮM ĐƯỢC RỒI THÌ LÀM BÀI TẬP NHÉ (XEM TIẾP Ở CÁC
TRANG KẾ)


